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Tuần 11
Tiết 28; 29; 30
Ngày soạn 01/11/2023
	Lớp
	8A
	8B

	Ngày dạy: 
	
	


ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: SGAN23-24-GV56 

- Khái niệm tứ giác, tứ giác lồi. Các yếu tố của tứ giác lồi. Tính chất của tứ giác lồi.

- Khái niệm hình thang, hình thang cân. Tính chất hình thang cân. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

- Khái niệm hình bình hành. Tính chất hình bình hành. Dấu hiệu nhận biết hình bình hành.

- Khái niệm và tính chất hình chữ nhật. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.

- Khái niệm và tính chất hình thoi, hình vuông. Dấu hiệu nhận biết hình thoi và hình vuông.
2. Về năng lực: SGAN23-24-GV56 
* Năng lực chung: SGAN23-24-GV56 

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

* Năng lực đặc thù: SGAN23-24-GV56 
- Năng lực giao tiếp toán học: SGAN23-24-GV56 HS phát biểu được định nghĩa các tứ giác đã học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: SGAN23-24-GV56 thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, 
3. Về phẩm chất: SGAN23-24-GV56 
- Chăm chỉ: SGAN23-24-GV56 thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: SGAN23-24-GV56 thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: SGAN23-24-GV56 hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: SGAN23-24-GV56 SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, phiếu bài tập.
2. Học sinh: SGAN23-24-GV56 vở ghi, thước thẳng, thước, bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. KIẾN THỨC CẦN  NHỚ

Tổng hợp kiến thức cần nhớ: SGAN23-24-GV56 Giáo viên ôn tập kiến thức cần thiết cho học sinh

Giáo viên tổ chức cho hs hoàn thành sơ đồ tư duy theo hình thức hoạt động nhóm  
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2. BÀI TẬP

	Hoạt động của giáo viên 
	Nội dung

	* Giao nhiệm vụ

- GV tổ chức hoạt động, trả lời nhanh bài toán trắc nghiệm 1 

HS tìm hiểu bài toán 1

 Hoặc nhận nhiệm vụ GV giao
	Dạng 1: SGAN23-24-GV56 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM



	Câu 1: SGAN23-24-GV56 Tứ giác 
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Câu 2: SGAN23-24-GV56 Chọn câu đúng trong các câu sau: SGAN23-24-GV56
A.Hình thang có 3 góc tù, 1 góc nhọn.


B.Hình thang có 3 góc vuông, 1 góc nhọn

C.Hình thang có 3 góc nhọn, 1 góc tù.


D.Hình thang có nhiều nhất 2 góc tù, nhiều nhất 2 góc nhọn

Câu 3: SGAN23-24-GV56 Hãy điền chữ “Đ” hoặc chữ “S” vào mỗi câu khẳng định sau: SGAN23-24-GV56
A.Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

B.Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.

C.Hình thang cân có hai góc kề với cạnh đáy bù nhau.

D.Hình thang cân có hai góc kề với cạnh đáy bằng nhau.

Câu 4 : SGAN23-24-GV56Khẳng định nào sau đây đúng 

A. Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh song song.

B. Hình bình hành là tứ giác có các góc bằng nhau .

C. Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

D. Hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau

Câu 5.  Khẳng định nào sau đây đúng?

A.Hình chữ nhật là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

B.Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông

C.Hình chữ nhật là tứ giác có hai góc vuông

D.Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 6 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai đối với hình thoi.

A. Hai đường chéo bằng nhau.

B. Hai đường chéo vuông góc với nhau và là các tia phân giác của các góc của hình thoi

C. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

D. Đường chéo là phân giác của các góc của hình thoi

Câu 7. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng.

A. Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

B. Hình vuông là tứ gíac có bốn góc bằng nhau.

C. Hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

D. Hình vuông là tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau 

Câu 8: SGAN23-24-GV56
Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là: SGAN23-24-GV56
A. hình thang cân.


B. hình bình hành.


C. hình chữ nhật.


D. hình thoi.

Câu 9: SGAN23-24-GV56
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau là: SGAN23-24-GV56
A. hình thang cân.


B. hình chữ nhật.


C. hình thoi.


D. hình vuông.

Câu 10: SGAN23-24-GV56
Hình vuông có diện tích bằng 
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 thì hình vuông đó có chu vi là: SGAN23-24-GV56
A. 
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D. Kết quả khác
	Bài 1: SGAN23-24-GV56 Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: SGAN23-24-GV56 B

Câu 2: SGAN23-24-GV56 D

Câu 3: SGAN23-24-GV56 Hãy điền chữ “Đ” hoặc chữ “S” vào mỗi câu khẳng định sau: SGAN23-24-GV56
A. Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân S
B. Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau. Đ
C. Hình thang cân có hai góc kề với cạnh đáy bù nhau. S
D .Hình thang cân có hai góc kề với cạnh đáy bằng nhau. Đ
Câu 4: SGAN23-24-GV56 C

Câu 5: SGAN23-24-GV56 B

Câu 6: SGAN23-24-GV56 A

Câu 7: SGAN23-24-GV56 A

Câu 8: SGAN23-24-GV56 B

Câu 9: SGAN23-24-GV56D
Câu 10: SGAN23-24-GV56 C



	*Thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm trên phiếu cá nhân trong thời gian 10 phút.

- Giáo viên chữa bài và cho hs đổi bài chấm chéo kết quả.

- HS làm bài trên phiếu bài tập

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
GV khai thác các câu hỏi theo các hướng khác nhau (nếu được)


	

	Bài 1: SGAN23-24-GV56 

Ông An muốn xây nhà trên miếng đất có diện tích 
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. Hình bên là sơ đồ tầng trệt của căn nhà.

Phòng khách là hình chữ nhật 
[image: image9.wmf]ABCD

. Phòng ăn và nhà bếp là hình vuông 
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. Phòng vệ sinh là hình vuông 
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  Sảnh trước là hình chữ nhật 
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. Kho chứa là tam giác 
[image: image13.wmf]AME

.

a. Tính diện tích kho chứa.

b. Khi xây dựng để đảm bảo an toàn ngôi nhà.
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Ông An phải thiết kế thêm đường giằng 
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 như hình vẽ. Tính độ dài đường giằng 
[image: image15.wmf].
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  (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ  hai)

* Giao nhiệm vụ

GV cho hs đọc bài

- hs tìm lời giải 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Quan sát và phân tích đầu bài chỉ ra hướng làm bài 

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
-  Gv chữa bài cho hs
	DẠNG 2: SGAN23-24-GV56 BÀI TOÁN THỰC TẾ
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Bài 1

a)Tính được độ dài cạnh 


[image: image16.wmf]12315()

AEm

=+=



[image: image17.wmf]639()

AKm

=+=


Diện tích hình chữ nhật  
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 là : SGAN23-24-GV56 
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Diện tích kho chứa 
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 là: SGAN23-24-GV56 
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b) Độ dài đoạn 
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là: SGAN23-24-GV56 
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	Bài 2. Bác Ngọc có một miếng đất hình thang cân với diện tích là 
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(như hình vẽ). Bác mua thêm hai miếng đất nữa để đất của bác trở thành hình chữ nhật. Hỏi diện tích đất mà bác mua thêm là bao nhiêu? 
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* Giao nhiệm vụ

GV cho hs đọc bài

- hs tìm lời giải 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Quan sát và phân tích đầu bài chỉ ra hướng làm bài 

- Hs tìm lời giải và trình bày vào bài làm

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
-  Gv chữa bài cho hs

	Bài 2: SGAN23-24-GV56
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Ta có: SGAN23-24-GV56 
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Diện tích 
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Hai miếng đất mua thêm có tổng diện tích để mảnh vườn hình chữ nhật là: SGAN23-24-GV56 
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	Bài 3. Một miếng đất hình chữ nhật ABCD được chia làm 3 phần như hình vẽ: SGAN23-24-GV56 phần nhà ở là hình chữ nhật, phần vườn hoa là hình vuông có cạnh 4m, phần trồng rau là hình chữ nhật có diện tích 
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và chiều rộng là 
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. Tính diện tích phần nhà ở?
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* Giao nhiệm vụ

GV cho hs đọc bài

- hs tìm lời giải 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Quan sát và phân tích đầu bài chỉ ra hướng làm bài 

- Hs tìm lời giải và trình bày vào bài làm

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
-  Gv chữa bài cho hs
	Bài 3
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Tính DC: SGAN23-24-GV56 
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Chiều dài phần nhà ở là: SGAN23-24-GV56 
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Diện tích phần nhà ở là: SGAN23-24-GV56 
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	Bài 1: SGAN23-24-GV56 

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M, N sao cho
[image: image41.wmf]BMCN
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a) Tứ giác BMNC là hình gì?

b) Tính các góc của tứ giác BMNC 
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GV cho hs đọc đề bài và cho lên vẽ hình.

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc đề bài và lên bảng vẽ hình.

* GV gợi ý chứng minh: SGAN23-24-GV56
- HS nêu định nghĩa và dấu hiệu nhận biết hình thang cân: SGAN23-24-GV56
- Hình thang cân có tính chất gì?

- GV tổ chức hoạt động, hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán 2 (Đề bài)

+ a) Ta chứng minh tứ giác BMNC là hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau 

=> hình thang cân.

+ * Hình thang cân: SGAN23-24-GV56 

. Định nghĩa: SGAN23-24-GV56 Hình thang cân là hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau.

+ Tính chất: SGAN23-24-GV56
+ Trong hình thang cân, 2 cạnh  bằng nhau.

+ Trong hình thang cân, 2 đường chéo bằng nhau.

+ + Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 GV gợi ý hs  tìm cách giải. Gọi 2 hs lên bảng thực hiện. Hs làm bài vào vở sau đó chuyển bài chấm chéo

- Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh khai thác vận dụng cao trong bài toán trên: SGAN23-24-GV56 Tìm vị trí của điểm M và N để 
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. Khi đó hướng dẫn học sinh đưa về tìm vị trí của M và N là giao điểm các đường phân giác tại góc B và C tương ứng cắt cạnh AB và AC

	DẠNG 3: SGAN23-24-GV56 BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 1: SGAN23-24-GV56 Hướng dẫn giải 
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a) Vì (ABC cân tại A nên
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Mặt khác ta có: SGAN23-24-GV56 
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Từ (1) và (2) suy ra: SGAN23-24-GV56
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image54.wmf]Þ

 Tứ giác BMNC là hình thang(đ/n) .

Mà 
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b) Tứ giác 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image58.wmf]µ
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Mà 
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	Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho hình thang cân 
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 và 
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là đáy nhỏ. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng: SGAN23-24-GV56
a. 
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b. 
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c. Kẻ các đường cao AH và BK. Chứng minh 
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* Giao nhiệm vụ

- GV cho hs đọc đề bài và lên bảng vẽ hình

- GV tổ chức hs làm hoạt động cá nhân tìm lời giải

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS tìm hiểu bài toán và vẽ hình

(hình vẽ)

GV gọi hs lên bảng làm phần a

- Em có nhận xét gì về (ODC và (OAB 


[image: image68.wmf]   , 
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GV gọi hai hs lên bảng hoàn thành phần b

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
Gv hướng cho học sinh phát triển các ý tiếp theo của bài toán và yêu cầu hs về nhà chứng minh
	Bài 2: SGAN23-24-GV56 
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b. 
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	Bài 3: SGAN23-24-GV56Cho ∆ABC nhọn
[image: image78.wmf](
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. Kẻ đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AB, trên tia HM lấy điểm N sao cho 
[image: image79.wmf]MNMH
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.
a. Chứng minh: SGAN23-24-GV56 Tứ giác ANBH là hình chữ nhật.


b. Trên tia đối của tia HB lấy điểm E sao cho H là trung điểm của BE. Trên tia AH lấy điểm F sao cho 
[image: image80.wmf]AHHF
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. Chứng minh: SGAN23-24-GV56 Tứ giác ABFE là hình thoi.

c. Gọi I là giao điểm của AH và NE. Chứng minh: SGAN23-24-GV56 
[image: image81.wmf]//.
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d. Gọi J là trung điểm của AC, chứng minh : SGAN23-24-GV56 3 điểm  J, I, M thẳng hàng.

* Giao nhiệm vụ

- GV cho hs đọc đề bài và lên bảng vẽ hình

- GV tổ chức hs làm hoạt động cá nhân tìm lời giải sau đó chấm chéo bài của nhau

*Thực hiện nhiệm vụ

- Hs vẽ hình ghi gt – kl bài toán

GV gọi hs lên bảng làm phần a

- Em sử dụng dấu hiệu nào để chứng minh tứ giác là hình chữ nhật, hình thoi, chứng minh 3 điểm thẳng hàng.

- - HS trình bày bài

- Nhận xét bài làm

- HS trả lời câu hỏi, làm bài vào vở

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
Gv hướng cho học sinh phát triển các ý tiếp theo của bài toán và yêu cầu hs về nhà chứng
	Bài 3
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a) M là trung điểm AB và M là trung điểm HN
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Vậy tứ giác ANBH là hình chữ nhật

b) H là trung điểm BE và H là trung điểm AF
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Tứ giác ABFE là hình bình hành

Có 
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Kết luận tứgiác ABFE là hình thoi

c) tứ giác AHBN là hình chữ nhật
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cân tại  M mà MI là đường trung tuyến

Suy ra MI là đường cao của 
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d) chứng minh tương tự được 
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	Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi P là trung điểm  của AB, Q là điểm đối xứng với M qua P.
a) Chứng minh: SGAN23-24-GV56 Tứ giác AQBM là hình thoi.

b) Tính diện tích tam giác ABC, biết 
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c) Tam giác ABC cần điều kiện gì thì tứ giác 
[image: image99.wmf]AQBM

là  hình vuông ? 

* Giao nhiệm vụ

GV cho hs đọc bài và vẽ hình ghi gt – kl.

- hs tìm lời giải 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Hs vẽ hình ghi gt, kl 

- Quan sát và phân tích đầu bài chỉ ra hướng chứng minh 

- Hãy cho biết các dấu hiệu nhận biết hình thoi?

Trong bài ta sử dụng dấu hiệu nào?

- Nêu công thức tính diện tích tam giác vuông?

- Với tam giác ABC đã đủ yếu tố để tính diện tích chưa? 

-  Để tứ giác AQBM là hình vuông thì cần thêm điều kiện gì ?

- Hs lên bảng trình bày chứng minh

- HS nhận xét bài làm của bạn

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
-  Gv chữa bài cho hs

GV khai thác các câu hỏi theo các hướng khác nhau (nếu được)


	Bài 4

a) Chứng minh Tứ giác 
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là hình thoi: SGAN23-24-GV56
Ta có: SGAN23-24-GV56 
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(t/c đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông )

 Vậy tứ giác 
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là hình thoi.

b) Tính diện tích tam giác ABC biết 
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    Tam giác 
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vuông tại 
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 c) Tam giác ABC cần điều kiện gì thì tứ giác AQBM là  hình vuông ?
  Tứ giác AQBM là hình vuông 
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	Bài 5. 

Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D,E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.

a) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật.

b) Gọi A là trung điểm của HP. Chứng minh tam giác DEA vuông.

c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để 
[image: image112.wmf]2.
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* Giao nhiệm vụ

GV cho hs đọc bài và vẽ hình ghi gt – kl.

- hs tìm lời giải 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Hs đọc bài

Hs vẽ hình và giải bài

- Quan sát và phân tích đầu bài chỉ ra hướng chứng minh 

- Hãy cho biết các dấu hiệu nhận biết hình thoi?

Trong bài ta sử dụng dấu hiệu nào?

- Nêu công thức tính diện tích tam giác vuông?

- Với tam giác ABC đã đủ yếu tố để tính diện tích chưa? 

-  Để tứ giác AQBM là hình vuông thì cần thêm điều kiện gì ?

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
-  Gv chữa bài cho hs

GV khai thác các câu hỏi theo các hướng khác nhau (nếu được)


	Bài 5. 
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a) Tứ giác 
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( Tứ giác MDHE là hình chữ nhật

b) Gọi 
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 là giao điểm của 
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vuông tại E có A là trung điểm PH suy ra: SGAN23-24-GV56 
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 là hình vuông 
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là tia phân giác của 
[image: image136.wmf]·

DME

 

mà 
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Suy ra 
[image: image140.wmf]NMP

D

 vuông cân tại M

	Bài 6. Cho hình bình hành ABCD, E và F lần lượt là trung điểm của AB, CD. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của AF, CE với BD.


a) Chứng minh: SGAN23-24-GV56 Tứ giác AECF là hình bình hành.



b) Giả sử 
[image: image141.wmf]DMMNBN
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 Chứng minh: SGAN23-24-GV56 MENF là hình bình hành.


c) AN cắt BC ở I, CM cắt AD ở J. Chứng minh IJ, MN, EF đồng quy.

* Giao nhiệm vụ

GV cho hs đọc bài và vẽ hình ghi gt – kl.

- hs tìm lời giải 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Hs đọc bài và vẽ hình

- Quan sát và phân tích đầu bài chỉ ra hướng chứng minh 

- Hs hoàn thành bài vào vở

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
-  Gv chữa bài cho hs

GV khai thác các câu hỏi theo các hướng khác nhau (nếu được)

	Bài 6
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a) Ta có ABCD là hình bình hành nên 
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Xét tứ giác 
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 (hai cạnh tương ứng)

Chứng minh được 
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Xét tứ giác 
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Xét tứ giác 
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 Gọi 
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	Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). M là trung điểm của BC. Lấy điểm D sao cho M là trung điểm của AD.

a) Chứng minh ABDC là hình chữ nhật.

b) Kẻ AH vuông góc với BC. Trên tia AH lấy điểm E sao cho 
[image: image189.wmf]AHHE
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. Chứng minh 
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c) Tứ giác BCDE là hình gì ? Vì sao ?

* Giao nhiệm vụ

GV cho hs đọc bài và vẽ hình ghi gt – kl.

- hs tìm lời giải 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Hs đọc bài và vẽ hình

- Quan sát và phân tích đầu bài chỉ ra hướng chứng minh 

- Hs hoàn thành bài vào vở

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
-  Gv chữa bài cho hs

GV khai thác các câu hỏi theo các hướng khác nhau (nếu được)
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a) Tứ giác 
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là hình chữ nhật( dấu hiệu hình bình hành có 1 góc vuông)

b) AE cắt BC tại H

H là trung điểm của AE (gt).

Mà M là trung điểm của AD (vì M là giao2 đg chéo hình chữ nhật ABDC) 

Do đó 
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c) Chứng minh 
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Hình thang 
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	Bài 8. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi I và M theo thứ tự là trung điểm của 
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và
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a) Trên tia 
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lấy điểm K sao cho 
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. Chứng minh MAKC là hình chữ nhật.

b) Chứng minh tứ giác
[image: image204.wmf]ABMK

là hình bình hành.

c) Chứng minh 
[image: image205.wmf]AIMB

là hình thang.

d) Gọi Q là trung điểm của AM. Chứng minh B, Q, K thẳng hàng.

e) Lấy điểm H trên tia kẻ qua I và vuông góc với KC sao cho CK là trung trực của IH. Chứng minh HI là tia phân giác của 
[image: image206.wmf]·
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f) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để tứ giác 
[image: image207.wmf]AMCK

 là hình vuông?

* Giao nhiệm vụ

GV cho hs đọc bài và vẽ hình ghi gt – kl.

- hs tìm lời giải 

*Thực hiện nhiệm vụ

- Hs đọc bài và vẽ hình

- Quan sát và phân tích đầu bài chỉ ra hướng chứng minh 

- Hs hoàn thành bài vào vở

*Kết luận, nhận định: SGAN23-24-GV56 
-  Gv chữa bài cho hs

GV khai thác các câu hỏi theo các hướng khác nhau (nếu được)
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Bài 8
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Nên tứ giác 
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 cũng là trung điểm của
[image: image234.wmf]BK

, hay  
[image: image235.wmf],,

BQK

thẳng hàng.    

e) c/m  
[image: image236.wmf]HI

  là tia phân giác của 
[image: image237.wmf]·
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f) lập luận ra được điều kiện là 
[image: image238.wmf]D

ABC

vuông cân tại A                          


Củng cố và giao nhiệm vụ về nhà

· Ôn lại bài và  xem bài đã chữa

· Hoàn thành bài trong phiếu.

· Học thuộc khái niệm, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông.

PHIẾU BÀI TẬP

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: SGAN23-24-GV56 Tứ giác 
[image: image239.wmf]ABCD

có : SGAN23-24-GV56 
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Câu 2: SGAN23-24-GV56 Chọn câu đúng trong các câu sau: SGAN23-24-GV56
A.Hình thang có 3 góc tù, 1 góc nhọn.


B.Hình thang có 3 góc vuông, 1 góc nhọn

C.Hình thang có 3 góc nhọn, 1 góc tù.


D.Hình thang có nhiều nhất 2 góc tù, nhiều nhất 2 góc nhọn

Câu 3: SGAN23-24-GV56 Hãy điền chữ “Đ” hoặc chữ “S” vào mỗi câu khẳng định sau: SGAN23-24-GV56
A.Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau làn hình thang cân

B.Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.

C.Hình thang cân có hai góc kề với cạnh đáy bù nhau.

D.Hình thang cân có hai góc kề với cạnh đáy bằng nhau.

Câu 4 : SGAN23-24-GV56Khẳng định nào sau đây đúng 

A. Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh song song.

B. Hình bình hành là tứ giác có các góc bằng nhau .

C. Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

D.Hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau

Câu 5. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng nhất

A.Hình chữ nhật là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

B.Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông

C.Hình chữ nhật là tứ giác có hai góc vuông

D.Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 6 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai đối với hình thoi.

A. Hai đường chéo bằng nhau.

B. Hai đường chéo vuông góc với nhau và là các tia phân giác của các góc của hình thoi

C. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

D. Đường chéo là phân giác của các góc của hình thoi

Câu 7. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng.

A. Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

B. Hình vuông là tứ gíac có bốn góc bằng nhau.

C. Hình vuôgn là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

D. Hình vuông là tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau 

Câu 8: SGAN23-24-GV56
Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là: SGAN23-24-GV56
A. hình thang cân.


B. hình bình hành.


C. hình chữ nhật.


D. hình thoi.

Câu 9: SGAN23-24-GV56
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau là: SGAN23-24-GV56
A. hình thang cân.


B. hình chữ nhật.


C. hình thoi.


D. hình vuông.

Câu 10: SGAN23-24-GV56
Hình vuông có diện tích bằng 
[image: image241.wmf]2

1
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 thì hình vuông đó có chu vi là: SGAN23-24-GV56
A. 
[image: image242.wmf]1

cm

.


B. 
[image: image243.wmf]2
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.


C. 
[image: image244.wmf]4
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D. Kết quả khác
II. BÀI TOÁN THỰC TẾ

Bài 1: SGAN23-24-GV56 

Ông An muốn xây nhà trên miếng đất có diện tích 
[image: image245.wmf]2

160m

. Hình bên là sơ đồ tầng trệt của căn nhà.

Phòng khách là hình chữ nhật 
[image: image246.wmf]ABCD

. Phòng ăn và nhà bếp là hình vuông 
[image: image247.wmf]BEFC

. Phòng vệ sinh là hình vuông 
[image: image248.wmf].

FGHI

  Sảnh trươc là hình chữ nhật 
[image: image249.wmf]DIHK

. Kho chứa là tam giác 
[image: image250.wmf]AME

.

a. Tính diện tích kho chứa.

b. Khi xây dựng để đảm bảo an toàn ngôi nhà.

Ông An phải thiết kế thêm đường giằng 
[image: image251.wmf]MN

 như hình vẽ. Tính độ dài đường giằng 
[image: image252.wmf].
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Bài 2. Bác Ngọc có một miếng đất hình thang cân với diện tích là 
[image: image253.wmf]2

1500m

. Bác mua thêm hai miếng đất nữa để đất của bác trở thành hình chữ nhật. Hỏi diện tích đất mà bác mua thêm là bao nhiêu? 
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Bài 3. Một miếng đất hình chữ nhật ABCD được chia làm 3 phần như hình vẽ: SGAN23-24-GV56 phần nhà ở là hình chữ nhật, phần vườn hoa là hình vuông có cạnh 4m, phần trồng rau là hình chữ nhật có diện tích 70m2 và chiều rộng là 3,5m. Tính diện tích phần nhà ở?

[image: image256.emf]Vườn hoa
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III. BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 1: SGAN23-24-GV56 

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M, N sao cho BM = CN.

a) Tứ giác BMNC là hình gì?

b) Tính các góc của tứ giác BMNC biết góc A = 400
Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) và AB là đáy nhỏ.Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng: SGAN23-24-GV56
a. 
[image: image257.wmf]·

·

CADDBC

=


b. OA = OB, OC = OD

c. Kẻ các đường cao AH và BK. Chứng minh DH = KC

Bài 3: SGAN23-24-GV56Cho ∆ABC nhọn (AB <AC). Kẻ đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AB, trên tia HM lấy điểm N sao cho 
[image: image258.wmf]MNMH

=

.
a. Chứng minh: SGAN23-24-GV56 Tứ giác ANBH là hình chữ nhật.


b. Trên tia đối của tia HB lấy điểm E sao cho H là trung điểm của BE. Trên tia AH lấy điểm F sao cho 
[image: image259.wmf]AHHF

=

. Chứng minh: SGAN23-24-GV56 Tứ giác ABFE là hình thoi.

c. Gọi I là giao điểm của AH và NE. Chứng minh: SGAN23-24-GV56 MI // BC.

d. Gọi J là trung điểm của AC, chứng minh : SGAN23-24-GV56 3 điểm  J, I, M thẳng hàng.

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM . Gọi P là trung điểm  của AB,  Q là điểm đối xứng với M qua P.
a) Chứng minh : SGAN23-24-GV56 Tứ giác AQBM là hình thoi.

b) Tính diện tích tam giác ABC, biết 

AB = 10cm, AC = 6cm.

c) Tam giác ABC cần điều kiện gì thì tứ giác AQBM là  hình vuông? 

Bài 5. Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D,E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.
a) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật.

b) Gọi A là trung điểm của HP. Chứng minh tam giác DEA vuông.

c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để DE = 2EA
Bài 6. Cho hình bình hành ABCD, E và F lần lượt là trung điểm của AB, CD. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của AF, CE với BD.


a) Chứng minh: SGAN23-24-GV56 Tứ giác AECF là hình bình hành.



b) Giả sử 
[image: image260.wmf]DMMNBN

==

 Chứng minh: SGAN23-24-GV56 MENF là hình bình hành.


c) AN cắt BC ở I, CM cắt AD ở J. Chứng minh IJ, MN, EF đồng quy.

Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). M là trung điểm của BC. Lấy điểm D sao cho M là trung điểm của AD.

a) Chứng minh ABDC là hình chữ nhật.

b) Kẻ AH vuông góc với BC. Trên tia AH lấy điểm E sao cho 
[image: image261.wmf]AHHE

=

. Chứng minh 
[image: image262.wmf]AEED

^


c) Tứ giác BCDE là hình gì ? Vì sao ?

Bài 8. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi I và M theo thứ tự là trung điểm của 
[image: image263.wmf]AC

và
[image: image264.wmf]BC

. 

a) Trên tia 
[image: image265.wmf]MI

lấy điểm K sao cho 
[image: image266.wmf]MIIK

=

. Chứng minh MAKC là hình chữ nhật.

b) Chứng minh tứ giác
[image: image267.wmf]ABMK

là hình bình hành.

c) Chứng minh 
[image: image268.wmf]AIMB

là hình thang.

d) Gọi Q là trung điểm của AM. Chứng minh B, Q, K thẳng hàng.

e) Lấy điểm H trên tia kẻ qua I và vuông góc với KC sao cho CK là trung trực của IH. Chứng minh HI là tia phân giác của 
[image: image269.wmf]·
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f) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để tứ giác 
[image: image270.wmf]AMCK

 là hình vuông?

IV. PHIẾU BÀI TẬP BỔ TRỢ SỐ 12

1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: SGAN23-24-GV56
Tứ giác 
[image: image271.wmf]ABCD
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 Thì 
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A. 
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B. 
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C. 
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Câu 2: SGAN23-24-GV56
Hình bình hành có một góc vuông là hình gì?

A. Hình thang cân.

B. Hình vuông.

C. Hình chữ nhật.

D. Hình thang vuông.

Câu 3: SGAN23-24-GV56
Cho 
[image: image278.wmf]HIK

D

 vuông tại 
[image: image279.wmf]H

 có 
[image: image280.wmf]M

 là trung diểm 
[image: image281.wmf]IK

, biết 
[image: image282.wmf]6
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. Độ dài đoạn thẳng 
[image: image283.wmf]IK

 là

A. 
[image: image284.wmf]12cm

.
B. 
[image: image285.wmf]3cm

.
C. 
[image: image286.wmf]6cm

.
D. 
[image: image287.wmf]9cm

.

Câu 4: SGAN23-24-GV56
Cho hình thoi 
[image: image288.wmf]ABCD

 có cạnh 
[image: image289.wmf]8cm
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, biết 
[image: image290.wmf]ACBD
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. Diện tích hình thoi 
[image: image291.wmf]ABCD

 là

A. 
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.
B. 
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.
C. 
[image: image294.wmf]2
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.
D. 
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Câu 5: SGAN23-24-GV56
Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì tứ giác là

A. hình thang cân.
B. hình bình hành.
C. hình chữ nhật.
D. hình thoi.

Câu 6: SGAN23-24-GV56
Hình bình hành có hai góc kề một cạnh bằng nhau là hình: SGAN23-24-GV56
A. hình thang cân.
B. hình thoi.
C. hình chữ nhật.
D. hình vuông.

Câu 7: SGAN23-24-GV56
Cho 
[image: image296.wmf]ABC

V

 vuông tại 
[image: image297.wmf]A

 có 
[image: image298.wmf],
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 theo thứ tự là đường cao, dường trung tuyến của 
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ABCHMBC

Î

V

. Biết tích 
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 thì diện tích của 
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 bằng: SGAN23-24-GV56
A. 
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B. 
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C. 
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Câu 8: SGAN23-24-GV56
Hình thoi 
[image: image307.wmf]ABCD

 có 
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 thì 
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 bằng: SGAN23-24-GV56
A. 
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.
B. 
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.
C. 
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Câu 9: SGAN23-24-GV56

[image: image314.wmf]ABC
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 vuông tại 
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 có 
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 thì độ dài đường cao 
[image: image317.wmf]AH

 là: SGAN23-24-GV56
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 10: SGAN23-24-GV56
Hình chữ nhật có hai kích thước là 
[image: image322.wmf]6
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 và 
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 thì có diện tích là: SGAN23-24-GV56
A. 
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B. 
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C. 
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2. TỰ LUẬN

Bài 1: SGAN23-24-GV56 Tìm số đo x trong các hình sau: SGAN23-24-GV56
[image: image386.emf]Q

H

K

I

M

B

C

A





Bài 2: SGAN23-24-GV56 Cho tứ giác ABCD có 
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. Tính góc 
[image: image329.wmf]µ
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 và góc ngoài tại C của tứ giác.


Bài 3: SGAN23-24-GV56 Cho tứ giác ABCD có 
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, 
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a, Chứng minh AC là trung trực của BD.


b, Tính góc 
[image: image332.wmf]µ
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Bài 4: SGAN23-24-GV56 Cho tứ giác ABCD có 
[image: image333.wmf]µ
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, 
[image: image334.wmf]CBCD
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. Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho 
[image: image335.wmf]DEAB
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. Chứng minh: SGAN23-24-GV56

a, 
[image: image336.wmf]ABCEDC
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.

Bài 5 : SGAN23-24-GV56 Cho hình thang ABCD có AB // CD và 
[image: image337.wmf]CDADBC
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. Gọi K là điểm thuộc đáy CD sao cho 
[image: image338.wmf]KDAD
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. Chứng minh rằng : SGAN23-24-GV56

a, AK là phân giác góc 
[image: image339.wmf]µ
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.


b, 
[image: image340.wmf]KCBC

=

.


c, BK là tia phân giác của góc 
[image: image341.wmf]µ
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.


b, AC là phân giác góc 
[image: image342.wmf]µ
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.

Bài 6: SGAN23-24-GV56 Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và 
[image: image343.wmf]ABCD

<

. Gọi O là giao điểm của AD và BC. E là giao điểm của AC và BD. Chứng minh : SGAN23-24-GV56

a, 
[image: image344.wmf]AOB

D

 cân tại O.


b, 
[image: image345.wmf]ABDBAC

D=D

.


c, 
[image: image346.wmf]ECED

=

.


d, OE là trung trực của hai đáy AB và CD.

Bài 7: SGAN23-24-GV56 Cho 
[image: image347.wmf]ABC

D

 nhọn có 
[image: image348.wmf]ABAC

<

. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H, Gọi M là trung điểm của BC, kẻ Bx, Cy lần lượt vuông góc với AB, AC chúng cắt nhau tại K.


a, Chứng minh tứ giác BHCK là hình bình hành và H, M, K thẳng hàng.


b, Lấy điểm I sao cho 
[image: image349.wmf]IHBC

^

 tại O và 
[image: image350.wmf]HOIO

=

. Chứng minh tứ giác BIKC là hình thang cân.


c, Gọi G là giao điểm của BK và HI, 
[image: image351.wmf]ABC

D

 phải có thêm điều kiện gì để tứ giác GHCK là hình thang cân.

Bài 8: SGAN23-24-GV56 Cho 
[image: image352.wmf]ABC

D

 nhọn. các đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Trên tia BN lấy điểm E sao cho N là trung điểm của EG.


a, Chứng minh tứ giác AGCE là hình bình hành.


b, Trên tia AM lấy điểm F ( K khác A) sao cho 
[image: image353.wmf]AGGF

=

. 

Chứng minh rằng: SGAN23-24-GV56 
[image: image354.wmf]MGMF

=

 và BF // AE.


c, Để tứ giác AECF là hình thang cân thì 
[image: image355.wmf]ABC

D

 cần điều kiện gì 

Bài 9: SGAN23-24-GV56 Cho 
[image: image356.wmf]ABC

D

 vuông cân tại A. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm E, Trên tia đối của tia CA lấy điểm F sao cho 
[image: image357.wmf]BECF
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. Vẽ hình bình hành BEFD. Gọi I là giao điểm của EF và BC. Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt BI tại K.


a, Chứng minh tứ giác EKFC là hình bình hành.


b, Qua I kẻ đường thẳng vuông góc với AF cắt BD tại M. Chứng minh 
[image: image358.wmf]AIBM
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.


c, Tìm vị trí của E trên AB để A, I, D thẳng hàng.

Bài 10: SGAN23-24-GV56 Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Trên AB lấy điểm E, trên CD lấy điểm F sao cho AE = CF
a) Chứng minh: SGAN23-24-GV56 Tam giác AEO bằng tam giác CFO
B) Từ E dựng Ex // AC cắt BC tại I, dựng Fy // AC cắt AD tại K. 
Chứng minh: SGAN23-24-GV56 Tứ giác KEIF là hình bình hành
Bài 11: SGAN23-24-GV56 Cho 
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 vuông tại A. Từ một điểm M trên cạnh BC. Kẻ 
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 tại H. Kẻ 
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 tại K.


a, Chứng minh: SGAN23-24-GV56 Tứ giác AHMK là hình chữ nhật.


b, Tìm vị trí của M trên cạnh BC để AHMK là hình vuông.


c, Kẻ 
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 tại I. So sánh AM với AI rồi tìm vị trí của M để 
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+

 nhỏ nhất.

Bài 12: SGAN23-24-GV56 Cho hình thoi ABCD ( góc 
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 tù). Từ B hạ 
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. Từ D hạ 
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. Gọi H là giao điểm của MB và PD, K là giao điểm của BN và DQ. O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh: SGAN23-24-GV56

a, H là trực tâm 
[image: image367.wmf]ABD
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.


b, A, H, K, C thẳng hàng.


c, 
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d, 
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e, Tứ giác BHDK là hình thoi

Bài 13: SGAN23-24-GV56 Cho đoạn thẳng AB và một điểm M thay đổi trên đoạn AB (M không trùng với A và B) Vẽ các hình vuông AMCD và BMEF thuộc cùng một nửa mặt phẳng với bờ AB.

a, Chứng minh 
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 và 
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^

.b, Gọi G, I, N, K lần lượt là trung điểm của AB, AC, CE, EB. Tứ giác GINK là hình gì? Vì sao?

c, Chứng minh DF luôn đi qua 1 điểm cố định khi M di chuyển trên AB.

d, Chứng minh rằng trung điểm Q của IK luôn nằm trên một đường cố định khi M di chuyển trên AB.

Bài 14: SGAN23-24-GV56 Cho hình vuông ABCD. Qua A vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau lần lượt cắt BC tại P và R. Cắt CD tại Q và S.


a, Chứng minh 
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 và 
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 là các tam giác cân.


b, QR cắt PS tại H. Hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của QR và PS. 

Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.


c, Chứng minh P là trực tâm 
[image: image374.wmf]SQR
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d, Chứng minh MN là đường trung trực của AC.


e. Chứng minh bốn điểm M, B, N, D thẳng hàng.

Bài 15: SGAN23-24-GV56 Cho 
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 vuông tại A, 
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. Gọi E là trung điểm của AC, M là trung điểm của BC.

a, Tính EM.

b, Vẽ tia Bx // AC sao cho Bx cắt EM tại D. Chứng minh rằng tứ giác ABDE là hình vuông.

c, Gọi I là giao điểm của BE và AD. Gọi K là giao điểm của BE với AM. Chứng minh rằng tứ giác BDCE là hình bình hành và 
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